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BỘ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ TP. HCM 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

I. LỊCH HỌC VÀ DANH SÁCH HỌC TOEIC 350  

 CHUẨN ĐẦU RA  

( ÁP DỤNG CHO LỚP ĐÃ HỌC TRƯỚC ĐÓ NHƯNG TẠM NGƯNG DO 

DỊCH COVID - 19) 

1. Lịch học 

TT Thời gian bắt 

đầu 

Ngày bắt 

đầu 

Số buổi học trong tuần Ghi 

chú 

1 18h0020h15 02/11/2021 03 buổi (Tối: Thứ 3, thứ 5 và thứ 7)  

 

2. Danh sách lớp học kèm theo ( Lớp Toeic 1) 

TT Họ  Tài khoản mail ICH Ghi Chú 

1 Đoàn Thị Mỹ Phƣơng phuongdtm@et.ich.edu.vn   

2 Dƣơng Thị Phƣơng Nhã nhadtp@fl.ich.edu.vn  
  

3 Kha Thanh Trang trangkt@medical.ich.edu.vn   

4 Ngô Nguyễn Duy Thảo thaonnd@et.ich.edu.vn  
  

5 Nguyễn Hữu Hoàng Duy duynhh@et.ich.edu.vn   

6 Nguyễn Minh Chiến chiennm@et.ich.edu.vn   

7 Nguyễn Mỹ Duyên duyennm@et.ich.edu.vn   

8 Nguyễn Ngọc Toàn  toannn@et.ich.edu.vn   

9 Nguyễn Thị Phƣơng Thảo thaontp@et.ich.edu.vn   

10 Nguyễn Thị Thu Hƣơng huongntt@medical.ich.edu.vn   

11 Nguyễn Thị Thùy Trang trangntt@fl.ich.edu.vn   

12 Nguyễn Vũ Phong phongnv@fl.ich.edu.vn   

13 Phạm Minh Hoàng hoangpm@et.ich.edu.vn   

14 Phạm Thị Ngọc Nhi nhiptn@medical.ich.edu.vn   

15 Phạm Thị Ngọc Trầm tramptn@medical.ich.edu.vn   

16 Phạm Trang Thanh Thúy thuyptt2@medical.ich.edu.vn   

17 Phan Thị Anh Thƣ thupta@fl.ich.edu.vn   

18 Trần Nhựt Dƣơng duongtn@et.ich.edu.vn   

19 Trần Thanh Nhân nhantt@et.ich.edu.vn   

20 Trần Thị Phƣợng Hằng hangttp@et.ich.edu.vn  
  

21 Trần Trung Tính tinhtt@et.ich.edu.vn   

22 Trịnh Nguyên Sơn sontn@medical.ich.edu.vn   

23 Vỏ Ngọc Nhờ nhovn@et.ich.edu.vn   
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TT Họ  Tài khoản mail ICH Ghi Chú 

24 Võ Thị Bích Nhân nhanvtb@medical.ich.edu.vn   

25 Võ Thị Thu Hà havtt@medical.ich.edu.vn   

26 Vòng Lệ Linh linhvl@fl.ich.edu.vn   

27 Vũ Đào Nhật Minh minhvdn@medical.ich.edu.vn   

28 Vƣơng Kim Mỹ Duyên duyenvkm@et.ich.edu.vn   
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II. LỊCH HỌC VÀ DANH SÁCH HỌC TOEIC 350  

CHUẨN ĐẦU RA 

1. Lịch học 

TT Thời gian bắt đầu Ngày bắt 

đầu 

Số buổi học trong tuần Ghi 

chú 

1 18h0020h10 02/11/2021 03 buổi (Tối: Thứ 3, thứ 5 và thứ 7)  

 

2. Danh sách lớp học kèm theo ( Lớp Toeic 2) 

TT Họ tên Tài khoản Mail ICH Ghi Chú 

1 Phạm Huỳnh Tấn Khang khangpht@fit.ich.edu.vn   

2 Nguyễn Thị Thanh Ngân ngannttd8@medical.ich.edu.vn   

3 Nguyễn Thành Tài taint@fit.ich.edu.vn   

4 Đặng Thị Huyền Châu chaudth@fit.ich.edu.vn   

5 Đỗ Thị Hoài Tú tudth@fit.ich.edu.vn   

6 Phan Thị Quỳnh Phƣơng phuongptq@et.ich.edu.vn   

7 Nguyễn Thanh Hằng hangnt@et.ich.edu.vn   

8 Võ Ngọc Cẩm camvn@tech.ich.edu.vn   

9 Đỗ Thúy An andt@et.ich.edu.vn   

10 Nguyễn Thị Kim Tuyền tuyenntk@et.ich.edu.vn   

11 Huỳnh Sơn Đỉnh dinhhs@tech.ich.edu.vn   

12 Đặng Hữu Anh anhdh@tech.ich.edu.vn   

13 Trần Tiểu My mytt@et.ich.edu.vn   

14 Nguyễn Ngọc Thanh Quan quannnt@fit.ich.edu.vn   

15 Nguyễn Tấn Linh linhnt@et.ich.edu.vn   

16 Nguyễn Kiều  Mi mink@et.ich.edu.vn   

17 Lƣơng Ngọc Toàn toanln@et.ich.edu.vn   

18 Võ Thanh Nhựt nhutvt@tech.ich.edu.vn   

19 Nguyễn Tuấn Anh anhnt@tech.ich.edu.vn   

20 Nguyễn Thị Tuyết Nhƣ nhuntt@medical.ich.edu.vn   

21 Hoàng Kim Gia Long longhkg@medical.ich.edu.vn   

22 Trần Thị Hồng Đào daotth@et.ich.edu.vn   

23 Nguyễn Văn Luận luannv@fit.ich.edu.vn   

24 Nguyễn Tấn Bình binhnt@fit.ich.edu.vn   

25 Nguyễn Lê Trúc Linh linhnlt@et.ich.edu.vn   

26 Lê Thị Ngọc Quyền quyenltn@et.ich.edu.vn   

27 Lƣơng Thị Thanh Thúy thuyltt@et.ich.edu.vn   

28 Lâm Thị Mi Mi miltm@et.ich.edu.vn   

29 Phan Thị Thùy Trang trangptt@et.ich.edu.vn   

30 Trần Thị Anh Thƣ thutta2@et.ich.edu.vn   

31 Phùng Trần Khải My myptk@et.ich.edu.vn   

32 Lại Tấn Huy huylt@et.ich.edu.vn   

33 Nguyễn Phúc Khang khangnp@et.ich.edu.vn   
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TT Họ tên Tài khoản Mail ICH Ghi Chú 

34 Huỳnh Nhật Quang quanghn@medical.ich.edu.vn   

35 Huỳnh Thị Cẩm Huyền huyenhtc@et.ich.edu.vn   

36 Danh Duy Linh linhdd@ich.edu.vn   
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III. LỊCH HỌC VÀ DANH SÁCH HỌC TOEIC CÂP TỐC CHUẨN ĐẦU RA  

1. Lịch học 

TT Thời gian bắt 

đầu 

Ngày bắt 

đầu 

Số buổi học trong tuần Ghi chú 

1 18h0020h15 02/11/2021 03 buổi (Tối: Thứ 3, thứ 5 và thứ 7)  

2. Danh sách lớp học kèm theo (Lớp cấp tốc Toeic 1) 

STT 

No. 

Họ và tên 

 Full Name 
Tài khoản mail ICH Ghi chú 

1 Võ  Phƣớc Lộc locvp@tech.ich.edu.vn   

2 Trần Ngọc Hòa hoatn@fit.ich.edu.vn   

3 Trần Thị Nguyên nguyentt2@medical.ich.edu.vn   

4 Nguyễn Nhƣ Hảo haonn@medical.ich.edu.vn  
  

5 Nguyễn Thị Kim Thoa thoantk@medical.ich.edu.vn  
  

6 Lê Chơn Thanh Ân anlct@medical.ich.edu.vn   

7 Phan Thị Hồng Nhung nhungpth@medical.ich.edu.vn   

8 Huỳnh Ngọc Thảo Nhi nhihnt@et.ich.edu.vn   

9 Nguyễn Xuân Đông dongnx@et.ich.edu.vn   

10 Nguyễn Kim Viết Phƣơng phuongnkv@medical.ich.edu.vn   
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